TRƯỜNG THCS TÔ KÝ

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

          ------------------

MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ
Kiểm tra cuối kỳ I môn Lịch sử- Địa lý. Năm học 2024 – 2025 –  khối  6.
Cấu trúc: 
- Phân môn Lịch sử: TNKQ (1.0đ): 2 câu TN chọn 1 phương án, 1 câu TN chọn 2 phương án (đúng/sai)

 Tự luận (4.0đ): 3 câu (1 câu trả lời ngắn, 2 câu TL mỗi câu hỏi có 2 ý)

- Phân môn Địa lý: TNKQ (1.0đ): 2 câu chọn 1 phương án, 1 câu đúng/sai/trả lời ngắn.

Tự luận (4.0đ): 3 câu 

LƯU Ý: Chọn nội dung/đơn vị kiến thức theo mức độ đánh giá trong Ma trận ra đề.

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 3: Xã hội cổ đại
	Bài 6: Ai Cập cổ đại

Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại

Bài 8: Ấn Độ cổ đại

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bài 10: Hy Lạp cổ đại

Bài 11: La Mã cổ đại

 
	Nhận biết

– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

– Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã

- Trình bày được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng
– Trình bày những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

 – Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ

 – Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã 

 Thông hiểu

– Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng
- Giới thiệu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

– Giới thiệu được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã

Vận dụng

– Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tùy.

– Nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà hay Hy Lạp, La Mã.

- Liên hệ được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của  nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà hay Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay 


	TN (1) chọn 1 phương án (0.25đ)

TL (1) trả lời ngắn (0.5đ) 

TN (3) đúng – sai (0.5đ)
	TL (2a)

(1.5đ)


	TL (2b) (0.5đ)
	32.5%

	
	Chương 2: Thời kỳ nguyên thủy
	Bài 4: Xã hội nguyên thủy

Bài 5:  Sự chuyển biến  từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.

 
	Nhận biết

– Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất

– Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam

– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 

Vận dụng

- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.

- Liên hệ thực tiễn


	TN (2) chọn 1 phương án (0.25đ)

TL (3a)

(0.5đ)
	
	TL (3b) (1.0đ)
	17.5%

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Phân môn Địa lý

	1

	BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lý

Bài 2: Ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

Bài 3: Tím đường đi trên bản đồ
	* Nhận biết: 

- Ký hiệu bản đồ và chú giải 

- Các loại ký hiệu trên bản đồ

- Khái niệm tỉ lệ bản đồ

* Thông hiểu: 

Phân biệt kinh tuyến và vĩ tuyến

Phân biệt kinh độ và vĩ độ

* Vận dụng

- Từ một tỉ lệ bản đồ cho trước tính: 1cm tương ứng với bao nhiêu m khoảng cách ngoài thực tế (2 tỉ lệ bản đồ)
- Xác định được tọa độ địa lý của 2 điểm bất kỳ
	TN (4) chọn 1 phương án
(0.25đ)

TN (6) đúng sai

(0.25đ)
	TL (5)
(1.5đ)
	TL (6)
(1.5đ)
	35%

	2
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất và hê quả

Bài 7: Chuyển động quanh Mặt trời của Trái đất và hệ quả
	* Nhận biết:

- Mô tả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất

- Trình bày hiện tượng ngày đêm luôn phiên nhau

- Biết được giờ địa phương, giờ khu vực

- Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt Trái đất

- Mô tả được chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái đất

- Trình bày hệ quả chuyển động quanh Mặt trời của Trái đất
	TN (5) chọn 1 phương án
(0.25đ)

TN (7) trả lời ngắn

(0.25đ)
	
	
	5%

	3
	CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	Bài 9: Cấu tạo của Trái đất Động đất và núi lửa 
	* Nhận biết:

- Đặc điểm lớp vỏ Trái đất

- Đặc điểm lớp man-ti
- Đặc điểm lớp nhân


	TL (4)
(1đ)
	
	
	10%

	
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	30%
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Trong các câu hỏi TNKQ, GV có thể hỏi câu chọn lựa ĐÚNG – SAI, điền khuyết, trả lời ngắn.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho câu trắc nghiệm 1 đáp án đúng là 0,25 điểm; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận. 
